
	Trường:……………..

Họ và tên:………….
Lớp:….....................

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Công nghệ 6

Năm học: 2016 - 2017

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

A. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: (3,0 điểm)

Câu 1: Tính chất của vải sợi nhân tạo là:

A. Có độ hút ẩm thấp.               

B. Tro bóp dễ tan.

C. Độ hút ẩm cao, ít bị nhàu, bị cứng trong nước.

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 2: Có mấy loại trang phục:

A. 3 loại                                B. 4 loại 

C. 5 loại                                D. 6 loại

Câu 3: Những dụng cụ là (ủi) là:

A. Bàn là, bình phun nước, cầu là.

B. Bàn là, bình nước hoa, cầu là.

C. Bàn là.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: Vải sợi bông nên là ở nhiệt độ:

A. >160°C                             B. <160°C                             

C. >120°C                             D. Tùy ý.

Câu 5: Nhà ở thường chịu tác động trực tiếp của:

A. Môi trường                     B. Thiên nhiên.

C. Hoạt động của con người.          D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6: Vì sao khi trang trí nhà ở bằng cây cảnh không nên bỏ cây cảnh trong phòng vào ban đêm:

A. Vì cây thải ra khí oxi.

B. Vì cây có thể chết.

C. Vì cây thải ra khí cac-bô-nic.

D. Cả A, B, C đều sai.

B. Điền vào chỗ ......... sao cho thích hợp 

1. Quy trình bảo quản trang phục gồm:........................

2. Ngoài công dụng che bớt nắng,gió,che khuất,mành còn làm .......................

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Thế nào là nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Câu 2: (1,0 điểm) Em hãy nêu quy trình cắm hoa dạng thẳng đứng.

Câu 3: (3,0 điểm) Vẽ sơ đồ cắm hoa theo cách trên 

a) Cành thứ nhất 450 nghiêng về bên trái.

b) Cành thứ hai 150 nghiêng về bên trái.

c) Cành thứ ba 750 nghiêng về bên phải.

Đó là dạng cắm hoa nào? Từ đó đưa ra dạng vận dụng.
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	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm

A. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: (3,0 điểm)

1. Đáp án: C

2. Đáp án: B

3. Đáp án: A

4. Đáp án: A

5. Đáp án: D

6. Đáp án: C

B. Điền vào chỗ ......... sao cho thích hợp 

1. Quy trình bảo quản trang phục gồm: Giặt, phơi, là (ủi), cất giữ.
2. Ngoài công dụng che bớt nắng, gió, che khuất, mành còn làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.
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	II. Tự luận

Câu 1

- Nhà ở sách sẽ ngăn nắp là nhà ở có môi trường sống luôn sạch đẹp, thuận tiện và đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp.

- Quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi trên đồ đạc, cửa, đổ rác đúng nơi quy định....

Câu 2

- Cắm cành thứ nhất, dài khoảng 1,5 (D + h) nghiêng 10 - 15O
- Cắm cành thứ hai, dài khoảng 2/3 cành thứ nhất, nghiêng 45O
- Cắm cành thứ ba, dài khoảng 2/3 cành thứ hai, nghiêng 75O
Câu 3: Thực hành tự vẽ.

- Đó là dạng cắm hoa dạng nghiêng.

- Dạng vận dụng:

+) Thay đổi góc độ các cành chính.

+) Bỏ bớt một hoặc hai cành chính, thay đổi độ dài của cành chính.
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